
DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP VÀ CÁC MÔN HỌC  

BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6405-QĐ/HVBCTT-ĐT  

Ngày 24/12/2021 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền) 
 

Đối tượng Tên ngành/chuyên ngành Môn học bổ sung kiến thức 

1. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông 

Ngành đúng Báo chí Không 

Ngành phù hợp 

Nhóm 1 

Truyền thông đại chúng; Quản trị truyền thông; 

Quản lý truyền thông; Truyền thông số; Truyền 

thông đa phương tiện; Công nghệ truyền thông; 

Truyền thông quốc tế; Quan hệ công chúng; Quảng 

cáo; Xuất bản; Chuyên ngành Thông tin đối ngoại 

(thuộc ngành Quan hệ quốc tế); Ngôn ngữ học; Thiết 

kế truyền thông; Truyền thông marketing. 

1. Cơ sở lý luận báo chí (3TC) 

2. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền 

thông (3TC) 

3. Lao động nhà báo (3TC) 

Ngành phù hợp 

Nhóm 2 

Thâm niên công 

tác trong ngành 

Báo chí 02 năm 

trở lên. 

Kinh doanh xuất bản phẩm; Ngôn ngữ Việt Nam; 

Hán Nôm; Văn học; Lý luận văn học; Văn học Việt 

Nam; Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Lý luận và 

lịch sử điện ảnh, truyền hình; Các ngành thuộc 

nhóm Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài; 

Văn học nước ngoài; Triết học; Chủ nghĩa xã hội 

khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh 

tế học; Kinh tế chính trị; Kinh tế quốc tế; Quản lý 

kinh tế; Chính trị học; Xây dựng Đảng và Chính 

quyền Nhà nước; Hồ Chí Minh học; Quan hệ quốc 

tế; Xã hội học; Việt Nam học; Thông tin-Thư viện; 

Quản lý thông tin; Lưu trữ học; Bảo tàng; Quản trị 

kinh doanh; Quản lý thông tin. 

1. Cơ sở lý luận báo chí (3TC) 

2. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền 

thông (3TC) 

3. Lao động nhà báo (3TC) 

4. Tác phẩm báo chí thông tấn (3TC) 

5. Lý thuyết và kỹ năng báo chí - truyền 

thông dữ liệu (3TC) 

 

Ngành phù hợp 

Nhóm 3 

 (đối với thí sinh dự 

thi chuyên ngành 

Quản lý báo chí 

truyền thông):  

Thâm niên công tác 

trong ngành Báo 

chí 03 năm trở lên. 

Kế toán; Quản lý nhà nước; Nhiếp Ảnh; Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông; Luật; Luật kinh tế; 

Công tác xã hội; Kỹ thuật xét nghiệm Y học; Tài 

chính-ngân hàng; Quay phim; Phật học; Đông 

phương học; Công nghệ sinh học; Thông tin cổ 

động; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Kinh 

tế phát triển; Kinh tế đầu tư; Công nghệ kỹ thuật 

hóa học; Chính sách công; Quản lý công; Quản trị 

nhân lực; Marketing; Các ngành thuộc nhóm ngành 

khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.  

1. Lý thuyết truyền thông (3TC) 

2. Cơ sở lý luận báo chí (3TC) 

3. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền 

thông (3TC) 

4. Lao động nhà báo (3TC) 

5. Tác phẩm báo chí thông tấn (3 TC) 

6. Lý thuyết và kỹ năng báo chí - truyền 

thông dữ liệu (3TC) 

 

2. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình và chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền 

hình và báo mạng điện tử 

Ngành đúng Báo chí Không 

Ngành phù hợp 

Nhóm 1 

 

Quản trị truyền thông; Quản lý truyền thông; 

Truyền thông số; Truyền thông đa phương tiện; 

Truyền thông đại chúng; Công nghệ truyền thông; 

Truyền thông quốc tế; Quan hệ công chúng; Quảng 

cáo; Xuất bản; Chuyên ngành Thông tin đối ngoại 

(thuộc ngành Quan hệ quốc tế); Ngôn ngữ học; 

Thiết kế truyền thông; Truyền thông marketing; Lý 

luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình; Biên 

kịch điện ảnh, truyền hình; Đạo diễn điện ảnh, 

truyền hình; Quay phim; Nhiếp ảnh; Công nghệ 

điện ảnh, truyền hình;  

1. Cơ sở lý luận báo chí (3TC) 

2. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền 

thông (3TC) 

3. Tác phẩm báo Phát thanh, Truyền hình 

(3TC) 

Ngành phù hợp 

Nhóm 2 

 

Hán Nôm; Văn học; Văn hoá học; Quản lý văn 

hoá; Kinh doanh xuất bản phẩm; Lý luận văn học; 

Văn học Việt Nam; Ngôn ngữ Việt Nam; Lý luận 

và lịch sử điện ảnh, truyền hình; Các ngành thuộc 

 

 

1. Cơ sở lý luận báo chí (3TC) 



nhóm Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài; 

Văn học nước ngoài; Triết học; Chủ nghĩa xã hội 

khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh 

tế học; Kinh tế chính trị; Kinh tế phát triển; Kinh 

tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Quản lý kinh tế; Chính 

trị học; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; 

Hồ Chí Minh học; Quan hệ quốc tế; Xã hội học; 

Việt Nam học; Thông tin học; Thông tin-Thư viện; 

Quản lý thông tin; Bảo tàng học; Lưu trữ học; Hệ 

thống thông tin; Công nghệ thông tin; Quản lý hệ 

thống thông tin; Kỹ thuật viễn thông; Điện tử viễn 

thông; Quản trị kinh doanh; Quản lý công; Quản 

trị nhân lực; Thiết kế âm thanh, ánh sáng; Thiết kế 

mỹ thuật sân khấu điện ảnh; Thiết kế đồ họa; Đồ 

họa.  

2. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền 

thông (3TC) 

3. Tác phẩm báo Phát thanh, Truyền 

hình (3TC) 

4. Tổ chức sản xuất chương trình Phát 

thanh, Truyền hình (3TC) 

5. Tác phẩm báo mạng điện tử (3TC) 

 

Ngành phù hợp 

Nhóm 3 

(đối với thí sinh 

dự thi chuyên 

ngành Quản lý 

phát thanh, truyền 

hình và báo mạng 

điện tử) 

Hệ thống thông tin quản lý; Tình báo an ninh; Sư 

phạm mỹ thuật; Sư phạm âm nhạc; Kế toán; Tài 

chính-ngân hàng; Luật; An toàn thông tin; Quản lý 

công nghệ thông tin; Khoa học quản lý; Quản trị 

khách sạn; Chính sách công; Marketing; Các 

ngành thuộc nhóm ngành khoa học giáo dục và đào 

tạo giáo viên; các ngành nhóm An ninh, Quốc 

phòng; Quản lý nhà nước. 

1. Cơ sở lý luận báo chí (3TC) 

2. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền 

thông (3TC) 

3. Tác phẩm báo Phát thanh, Truyền hình 

(3TC) 

4. Tổ chức sản xuất chương trình Phát 

thanh, Truyền hình (3TC) 

5. Tác phẩm báo mạng điện tử (3TC) 

6. Ngôn ngữ báo chí (3TC)  

3.  Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản, chuyên ngành Quản lý xuất bản 

Ngành đúng Xuất bản Không 

Ngành phù hợp 

Nhóm 1 
Kinh doanh xuất bản phẩm 

1. Cơ sở lý luận xuất bản (3TC) 

2. Tổ chức và biên tập bản thảo (5TC) 

3. Quản lý nhà nước về xuất bản (2TC) 

Ngành phù hợp 

Nhóm 2 

Thâm niên công 

tác trong ngành 

Xuất bản 02 năm 

trở lên. 

Văn học; Văn hoá học; Quản lý văn hoá; Ngôn ngữ 

Việt Nam; Hán Nôm; Lý luận văn học; Văn học 

Việt Nam; Các ngành thuộc nhóm Ngôn ngữ, văn 

học và văn hóa nước ngoài; Văn học nước ngoài; 

Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh tế học; Kinh tế 

chính trị; Chính trị học; Xây dựng Đảng và Chính 

quyền Nhà nước; Hồ Chí Minh học; Quan hệ quốc 

tế; Xã hội học; Việt Nam học; Thông tin học; Khoa 

học thư viện; Lưu trữ học; Công nghệ thông tin; 

Quản lý công nghệ thông tin; Quản lý hệ thống 

thông tin; Kỹ thuật in; Kỹ thuật viễn thông; Quản 

trị kinh doanh; Báo chí, Truyền thông đa phương 

tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền 

thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng, 

Quảng cáo 

1. Cơ sở lý luận xuất bản (3TC) 

2. Tổ chức và biên tập bản thảo (5TC) 

3. Quản lý nhà nước về xuất bản (2TC) 

4. Trình bày và minh họa xuất bản phẩm 

(2TC) 

5. Biên tập sách điện tử (3TC) 

 

Ngành phù hợp 

Nhóm 3 

(đối với thí sinh 

dự thi chuyên 

ngành Quản lý 

xuất bản): Thâm 

niên công tác trong 

ngành Xuất bản 02 

năm trở lên. 

Lý luận và lịch sử điện ảnh, truyền hình; Tôn giáo 

học, Lịch sử thế giới; Kinh tế phát triển; Kinh tế 

quốc tế; Thống kê kinh tế; Quản lý kinh tế; Dân 

tộc học; An toàn thông tin; Kinh doanh thương 

mại; Khoa học quản lý; Chính sách công; Quản lý 

công; Quản trị nhân lực; Mạng máy tính và truyền 

thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm. 

1. Cơ sở lý luận xuất bản (3TC) 

2. Tổ chức và biên tập bản thảo (5TC) 

3. Quản lý nhà nước về xuất bản (2TC) 

4. Trình bày và minh họa xuất bản phẩm 

(2TC) 

5. Biên tập sách điện tử (3TC) 

6. Biên tập ngôn ngữ văn bản (4TC) 

 

 

 



4. Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại 

Ngành đúng Quan hệ quôc tế Không 

Ngành phù hợp 

Nhóm 1 

Chính trị học; Truyền thông quốc tế, Xây dựng 

Đảng và Chính quyền nhà nước; Quản lý nhà 

nước; Quốc tế học; Châu Á học; Thái Bình Dương 

học; Đông phương học; Trung Quốc học; Nhật 

Bản học; Hàn Quốc học; Đông Nam Á học; Việt 

Nam học, Báo chí (chuyên ngành Thông tin đối 

ngoại) 

1. Quan hệ quốc tế (3TC) 

2. Lịch sử quan hệ quốc tế (3TC) 

3.  Lý luận báo chí quốc tế (3TC) 

Ngành phù hợp  

Nhóm 2 

Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo 

học; Lịch sử; Ngôn ngữ học; Văn học; Quản lý văn 

hóa; Gia đình học; Xã hội học, Nhân học; Báo chí; 

Truyền thông đa phương tiện; Truyền thông đại 

chúng; Công nghệ truyền thông; Quan hệ công 

chúng; Quảng cáo; Thông tin - thư viện; Quản lý 

thông tin; Lưu trữ học; Xuất bản; Kinh doanh xuất 

bản phẩm; nhóm ngành Kinh tế (có định hướng 

chuyên sâu về kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế); 

nhóm ngành Luật (có định hướng chuyên sâu về 

Luật quốc tế); Quản lý công, các ngành thuộc 

nhóm ngành “Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước 

ngoài”. 

1. Quan hệ quốc tế (3TC) 

2. Lịch sử quan hệ quốc tế (3TC) 

3. Lý luận báo chí quốc tế (3TC) 

4. Thông tin đối ngoại Việt Nam (3TC) 

5. Địa chính trị thế giới (3TC) 

 

Ngành phù hợp 

Nhóm 3 

Tâm lý học; Tâm lý học giáo dục; Địa lý học; Các 

ngành thuộc nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý; 

Biên kịch điện ảnh, truyền hình; lĩnh vực An ninh, 

Quốc phòng; Các ngành thuộc nhóm Ngôn ngữ, 

văn học và văn hóa nước ngoài. 

1. Quan hệ quốc tế (3TC) 

2. Lịch sử quan hệ quốc tế (3TC) 

3. Lý luận báo chí quốc tế (3TC) 

4. Thông tin đối ngoại Việt Nam (3TC) 

5. Địa chính trị thế giới (3TC) 

6. Lịch sử ngoại giao và chính sách đối 

ngoại Việt Nam (2TC) 

7. Chính sách đối ngoại một số nước 

trên thế giới (3TC) 

5. Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp và chuyên ngành Quản trị 

truyền thông 

Ngành đúng Quan hệ công chúng Không 

Ngành phù hợp 

Nhóm 1 

 

Quảng cáo; Truyền thông Marketing; Chương 

trình quốc tế Quảng cáo, PR và Truyền thông; 

Chương trình quốc tế Quảng cáo, PR và Thương 

hiệu; Báo chí; Truyền thông đại chúng; Truyền 

thông đa phương tiện; Quản trị truyền thông; Quản 

lý truyền thông; Truyền thông số, Công nghệ truyền 

thông, Truyền thông quốc tế, Xuất bản, Marketing, 

Thông tin đối ngoại, Chính trị học (chuyên ngành 

Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hoá, Truyền thông 

chính sách). 

1. Nhập môn PR (3TC) 

2. Nhập môn Quảng cáo (3TC) 

3. Nhập môn Marketing (3TC) 

 

Ngành phù hợp 

Nhóm 2 

 

Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình; 

Biên kịch điện ảnh, truyền hình; Đạo diễn điện 

ảnh, truyền hình; Quay phim; Nhiếp ảnh, Công 

nghệ điện ảnh, truyền hình, Triết học; Chủ nghĩa 

xã hội khoa học; Ngôn ngữ học; Văn học; Văn hoá 

học; Quản lý văn hoá; Chính trị học (các chuyên 

ngành khác thuộc ngành Chính trị học), Xây dựng 

Đảng và Chính quyền Nhà nước; Quan hệ quốc tế; 

Xã hội học; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc 

tế, Quản lý công; Quản trị nhân lực; Các ngành 

thuộc nhóm Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước 

ngoài; Sư phạm Tiếng Anh; Sư phạm Tiếng Nga; 

1. Nhập môn PR (3TC) 

2. Nhập môn Quảng cáo (3TC) 

3. Nhập môn Marketing (3TC) 

4. Lý thuyết truyền thông (3TC) 

5. Các phương tiện truyền thông (3TC) 

 



Sư phạm tiếng Pháp; Sư phạm tiếng Trung Quốc; 

Sư phạm Tiếng Đức; Sư phạm Tiếng Nhật; Sư 

phạm Tiếng Hàn Quốc; Công nghệ thông tin; 

Quản lý Hệ thống thông tin; Kỹ thuật viễn thông; 

Khoa học quản lý; Chính sách công; Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam; Kinh tế; Kinh tế học; Kinh tế 

chính trị; Kinh tế quốc tế; Quản lý kinh tế; Thông 

tin -Thư viện; Quản lý thông tin; Lưu trữ học; Bảo 

tàng học; Kinh doanh xuất bản phẩm 

Ngành phù hợp 

Nhóm 3 

(đối với thí sinh 

dự thi chuyên 

ngành Quản trị 

truyền thông) 

Quốc tế học; Việt Nam học; Lý luận và lịch sử điện 

ảnh, truyền hình; Văn học Việt Nam; Kinh tế phát 

triển; Kinh tế xây dựng; Hệ thống thông tin quản 

lý; Quản trị kinh doanh; An toàn thông tin; Luật; 

Luật kinh tế; Khoa học máy tính; Quản lý nhà 

nước; Kế toán; Giáo dục chính trị; Tài chính ngân 

hàng; Quản trị khách sạn; Nước -Môi trường-Hải 

dương học; Các ngành thuộc nhóm ngành Toán và 

thống kê. 

1. Nhập môn PR (3TC) 

2. Nhập môn Quảng cáo (3TC) 

3. Nhập môn Marketing (3TC) 

4. Lý thuyết truyền thông (3TC) 

5. Các phương tiện truyền thông (3TC) 

6. Ngôn ngữ truyền thông (3TC) 

7. Truyền thông tiếp thị tích hợp IMC (2TC) 

 

6. Ngành Xã hội học 

Ngành đúng Xã hội học Không 

Ngành phù hợp 

Nhóm 1 

Nhân học; Công tác xã hội, Công tác thanh thiếu 

niên 

1. Thiết kế nghiên cứu (3TC) 

2. Lịch sử và lý thuyết xã hội học (5TC) 

3. Xã hội học về cơ cấu xã hội (3TC) 

Ngành phù hợp 

Nhóm 2 

Báo chí; Truyền thông đa phương tiện; Quan hệ 

quốc tế; Truyền thông quốc tế; Quan hệ công 

chúng; Triết học; Văn hóa học; Tâm lý học; Tâm lý 

học giáo dục; Kinh tế chính trị; Chính trị học; Xây 

dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Quản lý nhà 

nước; Quốc tế học, Thái Bình Dương học, Đông 

phương học, Việt Nam học; Gia đình học; Quản lý 

văn hóa; Lịch sử; Khoa học quản lý; Quản lý dự án; 

Quản lý giáo dục; Giáo dục học; Chủ nghĩa xã hội 

khoa học; Y tế công cộng. 

1. Thiết kế nghiên cứu (3TC) 

2. Lịch sử và lý thuyết xã hội học (5TC) 

3. Xã hội học về cơ cấu xã hội (3TC) 

4. Xã hội học nông thôn-đô thị (4TC)  

 

7. Ngành Triết học 

Ngành đúng Triết học Không 

Ngành phù hợp 

Nhóm 1 

Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo học; Lịch sử; 

Ngôn ngữ học; Văn học; Văn hóa học; Quản lý văn 

hóa; Gia đình học 

1. Lịch sử triết học (3TC) 

2. Chuyên đề duy vật biện chứng (3TC) 

3. Chuyên đề duy vật lịch sử (3TC) 

Ngành phù hợp 

Nhóm 2 

Kinh tế chính trị; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc 

tế; Chính trị học; Xây dựng Đảng và Chính quyền 

nhà nước; Quản lý nhà nước; Quan hệ quốc tế; Xã 

hội học; Nhân học; Tâm lý học; Tâm lý giáo dục; 

Giáo dục học; Quản lý giáo dục; Giáo dục công dân; 

Giáo dục chính trị; Quốc tế học; Châu Á học; Thái 

Bình Dương học; Đông Phương học; Trung Quốc 

học; Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Đông Nam Á 

học; Việt Nam học; Báo chí; Khoa học quản lý; 

Quản lý công; Quản trị nhân lực; Luật; Khoa học 

môi trường; Công tác xã hội; Quản lý tài nguyên và 

môi trường; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Quản 

lý đất đai; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật. 

 

 

 

1. Lịch sử triết học (3TC) 

2. Chuyên đề duy vật biện chứng (3TC) 

3. Chuyên đề duy vật lịch sử (3TC) 

4. Lịch sử triết học Mác-Lênin (3TC) 

5. Đạo đức học Mác - Lênin (3TC) 



8. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học  

Ngành đúng 

Triết học; Sư phạm Triết học; Giáo dục chính trị 

(chuyên ban Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa 

học); Sư phạm chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Không 

Ngành phù hợp 

Nhóm 1 

Lịch sử (các chuyên ngành); Ngôn ngữ học; Văn 

học; Văn hóa học; Quản lý thể dục thể thao; Tôn 

giáo học; khảo cổ học; Sư phạm lịch sử; Sư phạm 

Ngữ văn; Giáo dục công dân; Chính trị học; Cử 

nhân chính trị; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà 

nước; Hồ Chí Minh học; Quản lý nhà nước; Hành 

chính công; Quan hệ quốc tế; Xây dựng quân đội 

về chính trị; Xã hội học; Dân tộc học; Phụ nữ học; 

Giới và phát triển; Gia đình học; Quản lý công; 

Quản trị nhân lực. 

1. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 

(3TC) 

2. Lịch sử tư tưởng Việt Nam (3TC) 

Ngành phù hợp 

Nhóm 2 

Kinh tế, Kinh tế chính trị; Kinh tế phát triển; Quản 

lý kinh tế, Kinh tế quốc tế; Nhân học; Tâm lý học; 

Tâm lý học giáo dục; Giáo dục học; Quản lý giáo 

dục;  Quốc tế học;  Châu Á học; Thái Bình Dương 

học; Đông phương học; Trung Quốc học; Nhật 

Bản học; Hàn Quốc học; Đông Nam Á học; Việt 

Nam học; Báo chí; Khoa học quản lý; Luật; Khoa 

học môi trường; Công tác xã hội; Quản lý tài 

nguyên và môi trường; Kinh tế tài nguyên thiên 

nhiên; Quản lý đất đai;  Lý luận, lịch sử và phê 

bình mỹ thuật. 

1. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 

(3TC) 

2. Lịch sử tư tưởng Việt Nam (3TC) 

3. Lịch sử phong trào cộng sản và công 

nhân quốc tế (2TC) 

4. Lịch sử triết học Mác-Lênin (2TC) 

9. Ngành Kinh tế chính trị 

Ngành đúng 

- Ngành Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế, Kinh 

tế và Quản lý của Học viện Báo chí và Tuyên truyền  

- Kinh tế chính trị; Giáo dục chính trị (chuyên ban 

Kinh tế), Sư phạm kinh tế chính trị. 

Không 

Ngành phù hợp 

Nhóm 1 

Kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế 

quốc tế; Thông kế kinh tế; Toán kinh tế; Kinh tế số 

1. Tác phẩm kinh điển về kinh tế chính 

trị (3TC) 

2. Lịch sử học thuyết kinh tế (2TC) 

3. Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2TC) 

Ngành phù hợp 

Nhóm 2 

Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà 

nước; Quản lý nhà nước; Quan hệ quốc tế; Lịch sử 

Đảng Cổng sản Việt Nam; Báo chí; Xã hội học; 

Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Xã hội; 

Nhân học; Tâm lý học; Tâm lý học giáo dục; Địa 

lý học; Quốc tế học; Châu Á học; Thái Bình 

Dương hoc; Đông phương học; Trung Quốc học; 

Nhật bản học; Hàn Quốc học; Đông Nam Á học; 

Việt Nam học. 

1. Tác phẩm kinh điển về kinh tế chính 

trị (3TC) 

2. Lịch sử học thuyết kinh tế (2TC) 

3. Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2TC) 

4. Kinh tế học vi mô (2TC) 

5. Kinh tế học vĩ mô (2TC) 

10. Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Ngành đúng 

Lịch sử (Lịch sử Việt Nam; Lịch sử thế giới; Lịch 

sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải 

phóng dân tộc; Lịch sử sử học và sử liệu học: 

Phương pháp luận sử học; Khảo cổ học; Dân tộc 

học). 

Không 

Ngành phù hợp 

Nhóm 1 

Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo 

học; Ngôn ngữ học; Văn học; Văn hóa học; Quản 

lý văn hóa; Gia đình học. 

1. Cuộc vận động thành lập ĐCSVN 

(1920-1930) (3TC) 

2. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945) (3TC) 



3. Đảng lãnh đạo kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945-1975) (4TC) 

Ngành phù hợp 

Nhóm 2 

Chính trị học; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà 

nước; Hồ Chí Minh học; Quan hệ quốc tế; Xã hội 

học; Nhân học; Đông phương học; Châu Á học; 

Lưu trữ học; Bảo tàng học; Lý luận và lịch sử nhà 

nước và pháp luật. 

1. Cuộc vận động thành lập ĐCSVN 

(1920-1930) (3TC) 

2. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945) (3TC) 

3. Đảng lãnh đạo kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945-1975) (3TC) 

4. Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên 

CNXH (1975-1986) (3TC) 

5. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất 

nước từ năm 1986 đến nay (3TC) 

11. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 

Ngành đúng 

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử 

nhân chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức, 

Công tác kiểm tra, Công tác dân vận. 

 

Không 

Ngành phù hợp 

Nhóm 1 

Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Kinh tế 

chính trị; Chính trị học; Quản lý nhà nước; Quan 

hệ quốc tế; Quản lý công; Hành chính học. 

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư 

tưởng (3 TC)  

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo đức 

(3 TC)  

3. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực 

trọng yếu (3 TC) 

Ngành phù hợp 

Nhóm 2 

Các ngành quản lý, quản trị, Pháp luật, Khoa học 

giáo dục, Đào tạo giáo viên, Khoa học xã hội và 

hành vi. 

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư 

tưởng (3 TC)  

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo 

đức (3 TC) 

3. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực 

trọng yếu (3 TC)  

4. Lý luận hành chính nhà nước (3 TC)  

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và 

các lĩnh vực trọng yếu (3 TC 

Ngành phù hợp 

Nhóm 3 

Các ngành thuộc lĩnh vực Nhân văn, Báo chí và 

thông tin, Kinh doanh và quản lý, An ninh, Quốc 

phòng; Các ngành công tác xã hội, thanh thiếu niên. 

Thí sinh phải có quyết định của cơ quan cử đi đào 

tạo và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: có 

thâm niên công tác tối thiểu 03 năm (36 tháng) 

trong lĩnh vực công tác đảng, chính quyền, đoàn 

thể, lực lượng vũ trang, công tác đảng trong doanh 

nghiệp; hoặc là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở 

và tương đương trở lên; hoặc được quy hoạch vào 

các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và tương 

đương trở lên; hoặc đang là cấp ủy viên cơ sở và 

tương đương trở lên; hoặc có bằng/chứng nhận 

tương đương trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 

Trung cấp lý luận chính trị; hoặc đang học chương 

trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hoàn thiện 

Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính 

trị. Thí sinh phải học bổ sung thêm 9 tín chỉ thuộc 

kiến thức nền tảng trong chương trình cử nhân 

ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, 

gồm các học phần sau: 1. Học thuyết Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng (3 TC). 

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư 

tưởng (3 TC)  

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo đức 

(3 TC)  

3. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực 

trọng yếu (3 TC)  

4. Lý luận hành chính nhà nước (3 TC) 

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và 

các lĩnh vực trọng yếu (3 TC)  

6. Các ngành luật trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam (3 TC).  

7. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 

của Đảng (2 TC) 



2. Khoa học lãnh đạo (3 TC). 3. Công tác tư tưởng 

và công tác dân vận của Đảng (3 TC). 

12. Ngành Hồ Chí Minh học  

Ngành đúng 

Chính trị học; hoặc có chứng chỉ Bồi dưỡng giảng 

viên Tư tưởng Hồ Chí Minh và là cán bộ nghiên 

cứu, giảng dạy trong các nhà trường (Học viện, các 

trường cao đẳng, đại học, trường chính trị tỉnh, 

thành phố); các trung tâm giáo dục lý luận chính 

trị; các cơ quan tuyên giáo của các ban, ngành ở 

trung ương và địa phương có thâm niên công tác ít 

nhất 1 năm. 

Không  

Ngành phù hợp 

Nhóm 1 

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Quản 

lý nhà nước, Quan hệ quốc tế. 

1. Tiểu sử, nguồn gốc, quá trình hình 

thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh (3TC) 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội (4TC) 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng 

sản và nhà nước Việt Nam (3TC) 

Ngành phù hợp 

Nhóm 2 

Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử, 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn hóa học, 

Giáo dục chính trị, Việt Nam học, Công tác xã hội, 

Quản lý văn hóa 

1. Tiểu sử, nguồn gốc, quá trình hình 

thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh (3 tín chỉ) 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội (4TC) 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 

và nhà nước Việt Nam (3TC) 

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, 

đạo đức, con người (4TC) 

13. Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động-tư tưởng văn hóa 

Ngành đúng  Ngành chính trị học Không 

Ngành phù hợp 

Nhóm 1 

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản 

lý nhà nước; Quan hệ quốc tế 

1. Quyền lực chính trị (3TC) 

2. Nguyên lý công tác tư tưởng (3TC) 

3. Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng - 

văn hóa (3TC) 

Ngành phù hợp 

Nhóm 2 

Triết học; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa 

học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo chí 

học; Truyền thông đại chúng; Xuất bản; Xã hội 

học; Văn hóa học; Quan hệ công chúng; Quản lý 

văn hóa; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; Giáo dục 

công dân; Giáo dục chính trị; Sư phạm địa lý; Sư 

phạm lịch sử 

1. Quyền lực chính trị (3TC) 

2. Nguyên lý công tác tư tưởng (3TC) 

3. Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng - 

văn hóa (3TC) 

4. Nghệ thuật phát biểu miệng (3TC) 

5. Dự luận xã hội (3TC) 

Ngành phù hợp 

Nhóm 3 

Kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế 

quốc tế; Thông kế kinh tế; Toán Kinh tế; Kinh tế 

số; Nhân học; Tâm lý học; Tâm lý học giáo dục; 

Địa lý học; Quốc tế học; Châu Á học; Thái Bình 

Dương học; Đông phương học; Trung Quốc học; 

Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Đông Nam Á học; 

Việt Nam học; Phật giáo; Các ngành thuộc nhóm 

ngành khoa học giáo dục; Các ngành thuộc nhóm 

ngành an ninh, quốc phòng; Quản trị kinh doanh, 

Toán tin-ứng dụng; Công nghệ kỹ thuật oto; Các 

ngành thuộc nhóm Ngôn ngữ, văn học và văn hóa 

nước ngoài. 

1. Quyền lực chính trị (3TC) 

2. Nguyên lý công tác tư tưởng (3TC) 

3. Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng - 

văn hóa (3TC) 

4. Nghệ thuật phát biểu miệng (3TC) 

5. Dự luận xã hội (3TC) 

6. Xử lý tình huống công tác tư tưởng (3TC) 

 

14. Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội 

Ngành đúng Chính trị học (khác chuyên ngành) 
1. Lý thuyết chung về quản lý xã hội (3TC) 

2. Khoa học quản lý (3TC) 



Ngành phù hợp 

Nhóm 1 

Quản lý nhà nước; Xây dựng Đảng và Chính 

quyền nhà nước; Quan hệ quốc tế. 

1. Lý thuyết chung về quản lý xã hội (3TC) 

2. Khoa học quản lý (3TC) 

3. Quản lý cấp cơ sở (2TC) 

Ngành phù hợp 

Nhóm 2 

Khoa học giáo dục; Quản lý giáo dục; Triết học; 

Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử; Tư tưởng Hồ 

Chí Minh; Quản lý văn hóa; Kinh tế học; Quản trị 

kinh doanh; Quản trị - quản lý; Luật; Công tác xã 

hội; Xã hội học; Báo chí học; Xuất bản; Quan hệ 

công chúng; Quảng cáo. 

1. Lý thuyết chung về quản lý xã hội 

(3TC) 

2. Khoa học quản lý (3TC) 

3. Quản lý cấp cơ sở (2TC) 

4. Quản lý nguồn nhân lực xã hội (3TC) 

 

Ngành phù hợp 

Nhóm 3 

Kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế 

quốc tế; Thông kế kinh tế; Toán Kinh tế; Kinh tế 

số; Nhân học; Tâm lý học; Tâm lý học giáo dục; 

Địa lý học; Quốc tế học; Châu Á học; Thái Bình 

Dương học; Đông phương học; Trung Quốc học; 

Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Đông Nam Á học; 

Việt Nam học; Các ngành thuộc nhóm ngành an 

ninh, Quốc phòng; Kế toán, Toán học; Quản lý đất 

đai; Ngữ văn; Các ngành thuộc nhóm Ngôn ngữ, 

văn học và văn hóa nước ngoài. 

1. Lý thuyết chung về quản lý xã hội (3TC) 

2. Khoa học quản lý (3TC) 

3. Quản lý cấp cơ sở (2TC) 

4. Quản lý nguồn nhân lực xã hội (3TC) 

5. Soạn thảo văn bản quản lý (3TC) 

6. Giao tiếp trong quản lý (2TC) 

 

15. Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển  

Ngành đúng Chính trị học  Không 

Ngành phù hợp 

Nhóm 1 

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Quan hệ 

quốc tế; Quản lý nhà nước 

1. Quyền lực chính trị (3TC) 

2. Lịch sử tư tưởng chính trị (3TC) 

3. Khoa học chính sách công (3TC) 

Ngành phù hợp 

Nhóm 2 

Kinh tế; Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu tư; Kinh tế 

phát triển; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; Toán 

kinh tế; Xã hội học; Nhân học; Tâm lý học; Tâm lý 

học giáo dục; Công tác xã hội; Địa lý học; Quốc tế 

học; Châu Á học; Thái Bình Dương học; Đông 

phương học; Trung Quốc học; Nhật Bản học; Hàn 

Quốc học; Đông Nam Á học; Việt Nam học; Ngành 

Quản lý công; 

1. Quyền lực chính trị (3TC) 

2. Lịch sử tư tưởng chính trị (3TC) 

3. Khoa học chính sách công (3TC) 

4. Chính trị học phát triển (3TC) 

5. Thể chế chính trị thế giới đương đại 

(3TC) 

 

Ngành phù hợp 

Nhóm 3 

Thí sính có bằng đại học thuộc nhóm ngành An 

ninh, Quốc phòng; nhóm ngành Luật; Lịch sử thế 

giới; Khoa học tự nhiên; Quản trị nhân lực. 

Thí sinh có thâm niên công tác tối thiểu 03 năm 

(36 tháng) trong lĩnh vực công tác đảng, chính 

quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, công tác đảng 

trong doanh nghiệp; là cán bộ lãnh đạo, quản lý 

cấp cơ sở và tương đương trở lên hoặc được quy 

hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở 

và tương đương trở lên; hoặc đang là cấp ủy viên 

cơ sở và tương đương trở lên; hoặc có bằng/chứng 

nhận tương đương trình độ Cao cấp lý luận chính 

trị, Trung cấp lý luận chính trị; hoặc đang học 

chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hoàn 

thiện Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận 

chính trị. 

1. Quyền lực chính trị (3TC) 

2. Lịch sử tư tưởng chính trị (3TC)  

3. Khoa học chính sách công (3TC)             

4. Chính trị học phát triển (3TC)           

5. Thể chế chính trị thế giới đương đại (3TC) 

6. Hệ thống chính trị với quản lý xã hội (2TC).  

7. Chính trị học Việt Nam (2TC)  

 

 


